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Căn cứ Công văn số 4223/BTM-TMĐT ngày 07 tháng 7 năm 2006 của Bộ Thương mại về ngân sách triển khai Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại giai đoạn 2006-2010.;

Xét đề nghị của Sở Thương mại - Du lịch tỉnh Sơn La tại Tờ trình số 30/TTr-STMDL ngày 29 tháng 5 năm 2007,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Sơn La g iai đoạn 2007 - 2010 (có kế hoạch kèm theo).
Điều 2. Sở Thương mại - Du lịch tỉnh Sơn La chủ trì, phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Bưu chính - Viễn thông và các ngành có liên quan; UBND các huyện, thị xã triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tại tỉnh Sơn La; Hàng năm, tổng hợp tình hình thực hiện, đề xuất các giải pháp cần thiết để thúc đẩy công việc, trình UBND tỉnh quyết định; Tổng kết, báo cáo UBND tỉnh kết quả vào năm kết thúc Kế hoạch tổng thể.
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KẾ HOẠCH

Phát triển thương mại điện tử tỉnh Sơn La giai đoạn 2007 - 2010

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1329/QĐ-UBND

ngày 04 tháng 6  năm 2007 của UBND tỉnh Sơn La)
I. SỰ CẦN THIẾT CỦA CÁC CĂN CỨ
Thương mại điện tử trên thế giới và Việt Nam trong những năm gần đây có bước phát triển mạnh và sẽ trở thành một phương thức để nâng cao sức cạnh tranh cho doanh nghiệp trong bối cảnh nền kinh tế nước ta đang hội nhập sâu với kinh tế thế giới, nhất là khi Việt Nam đã trở thành thành viên của tổ chức Thương mại thế giới (WTO).

Thương mại điện tử là việc tiến hành một phần hay toàn bộ hoạt động thương mại, dịch vụ bằ ng những phương tiện điện tử. Thương mại điện tử vẫn mang bản chất như các hoạt động thương mại truyền thống, tuy nhiên thông qua các phương tiện điện tử như điện thoại, máy fax, truyền hình, các hệ thống ứng dụng thương mại điện tử kỹ thuật cao và các mạng kết nối máy tính với nhau (Intemet); các hoạt động thương mại điện tử được thực hiện nhanh hơn giúp tiết kiệm chi phí và mở rộng không gian kinh doanh.

Để định hướng chiến lược phát triển vê Thương mại điện tử ngày 15 tháng  9 năm 2005 Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 222/2005/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển Thương mại điện tử giai đoạn 2006 - 2010 nhằm thúc đẩy phát triển thương mại điện tử của nước ta. Tuy nhiên cho tới nay tại tỉnh Sơn La các hoạt động về thương mại điện tử còn rất yếu, thể hiện ở nhận thức của cán bộ quản lý và doanh nghiệp, mức độ ứng dụng của doanh nghiệp chưa cao, lúng túng trong triển khai, chưa phân bổ ngân sách đầu tư phát triển và chi thường xuyên hàng năm cho hoạt động này. Vì vậy việc đấy nhanh triển khai các hoạt động về thương mại điện tử theo các mục tiêu đã đề ra trong Quyết định 222/2005/QĐ-TTg tại tỉnh Sơn La là đòi hỏi cấp thiết đặt ra cho các ngành các cấp, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh Sơn La xây dựng Kế hoạch phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2007 - 2010 với các nội dung sau:

II. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TẠI TỈNH SƠN LA TRONG NHƯNG NĂM QUA
Theo kết quả điều tra, khảo sát mức độ phổ biến thương mại điện tử của các cơ quan có chức năng quản lý nhà nước, giới doanh nghiệp Sơn La thời gian qua rất hạn chế. Trong số hơn 100 cơ quan hành chính, sự nghiệp và hơn 400 doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, mới có khoảng 70 đơn vị hành chính, sự nghiệp và hơn 100 doanh nghiệp sử dụng Internet (trong đó khoảng 80 doanh nghiệp Sơn La tham gia vào các trang Web trong tỉnh và trong nước, 20 doanh nghiệp mới bắt đầu nghiên cứu áp dụng thương mại điện tử). Nhưng trong số các doanh nghiệp mới nghiên cứu thương mại điện tử có tới 12 doanh nghiệp còn gặp khó khăn về phần cứng, 6 doanh nghiệp chưa đủ nhân lực đạt trình độ tương ứng. Số doanh nghiệp tham gia kết nối Internet này (100 doanh nghiệp) có tới 70% chưa tiến hành thanh toán qua ngân hàng… hầu hết các doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa tham gia thương mại điện tử.

1. Hạ tầng phục vụ cho hoạt động Thương mại điện tử
1.1. Về cơ sở hạ tầng viễn thông
	Chỉ tiêu
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006

	- Số tổng đài ĐT cố định
	20
	20
	22
	24
	26
	27
	29

	- Số trạm thông tin vệ tinh
	1
	2
	3
	9
	11
	28
	52

	- Số máy vi ba
	25
	25
	31
	87
	86
	70
	16

	- Số máy điện thoại
	9.852
	12.557
	16.659
	23.527
	23.354
	50.230
	52.094

	Trong đó
	
	
	
	
	
	
	

	+ Điện thoại cố định
	9.663
	12.279
	15.457
	19.979
	15.390
	31.350
	43.723

	+ Điện thoại di động
	189
	278
	1.184
	3.593
	7.964
	18.880
	52.094

	- Thuê bao kết nối Internet
	12
	25
	92
	225
	401
	653
	3.236

	Trong đó:
	
	
	
	
	
	
	

	+ Quay số trực tiếp
	12
	25
	92
	225
	369
	581
	2.627

	+ Đường truyền tốc độ cao
	
	
	
	
	32
	72
	609


Trước năm 2004, hạ tầng viễn thông của tỉnh chủ yếu sử dụng đường truyền quay số trực tiếp, đến năm 2004 việc triển khai đường truyền tốc độ cao (ADSL) mới được triển khai. Hiện tại việc kết nối Internet đã được áp dụng trong hầu hết các cơ quan quản lý nhà nước đạt khoảng 80%. Áp dụng đường truyền tốc độ cao lại chủ yếu ở các cơ quan quản lý nhà nước cấp tỉnh còn lại các cơ quan cấp huyện vẫn phải sử dụng đường truyền quay số do hạ tầng viễn thông ở cấp huyện chưa đáp ứng được nhu cầu tham gia Internet với đường truyền tốc độ cao.

Hầu hết các doanh nghiệp trong tỉnh chưa kết nối lnternet và có kết nối Internet thì chủ yếu là bằng đương quay số (Dial - up), số doanh nghiệp có kết nối đường truyền tốc độ cao chiếm tỷ lệ rất nhỏ khoảng 13%.

1.2. Về hạ tầng công nghệ thông tin
	Chỉ tiêu
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006

	1. Số máy vi tính
	750
	980
	1.968
	2.174
	2.583
	3.942

	Trong đó:
	
	
	
	
	
	

	+ Cơ quan quản lý nhà nước
	300
	450
	612
	653
	671
	977

	+ Doanh nghiệp
	250
	350
	502
	521
	580
	865

	+ Người tiêu dùng
	150
	180
	854
	1.000
	1.332
	2.100

	2. Máy Fax
	350
	600
	850
	1.700
	2.500
	2.750

	3. Máy truyền hình
	15.500
	20.500
	25.600
	30.700
	35.600
	38.200

	4. Máy rút tiền tự động ATM
	
	
	
	
	
	2


Việc đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin đối với các cơ quan quản lý nhà nước chủ yếu theo chương trình tin học hoá quản lý hành chính (Đề án 112 của Chính phủ).

Đầu tư cho công nghệ thông tin của các doanh nghiệp trên tổng chi phí hoạt động thường xuyên còn tương đối thấp, chi phí dưới 5% cho việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, bao gồm cả chi phí viễn thông, đầu tư phần mềm, bảo dưỡng hệ thống và đào tạo ứng dụng công nghệ thông tin. Không chỉ thấp về tỷ trọng, việc đầu tư cho công nghệ thông tin còn chưa hợp lý. Đầu tư cho phần cứng vẫn chiếm tỷ lệ lấn át trong tổng đầu tư về công nghệ thông tin của doanh nghiệp. Đặt trong tương quan với thế giới, cơ cấu đần tư nặng về phần cứng và coi nhẹ phần mềm còn nhiều điểm bất hợp lý đòi hỏi sự thay đổi trong tư duy quản lý cũng như nhận thức về ứng dụng công nghệ thông tin của các doanh nghiệp.

1.3. Nguồn nhân lực
Với sự đầu tư của Chinh phủ thì hiện tại số cơ quan nhà nước có cán bộ kiêm nhiệm về công nghệ thông tin có tăng. Tuy nhiên, có thể thấy lực lượng hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin hiện nay ở cả trong khu vực doanh nghiệp lẫn trong khu vực quản lý nhà nước đều trưởng thành từ kinh nghiệm thực tiễn trong vài năm qua và chưa được đào tạo cơ bản. Cán bộ, công chức, nhân viên được đào tạo chuyên ngành về công nghệ thông tin tại các trường Đại học chính quy rất ít, chủ yếu là được đào tạo về tin học văn phòng.

Đào tạo về nguồn nhân lực chưa được các doanh nghiệp chú trọng, chủ yếu vẫn là phương thức đào tạo tại chỗ, nghĩa là nhân viên tự học hỏi và hướng dẫn nhau khi phát sinh vấn đề trong công việc.

2. Hoạt động tổ chức tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về thương mại điện tử cho các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và người dân
Với chức năng là quản lý nhà nước đối với thương mại tại địa phương, Sở Thương mại - Du lịch Sơn La có nhiệm vụ:

Trình UBND tỉnh chương trình, kế hoạch bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực phục vụ nhiệm vụ quản lý và phát triển thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

Thẩm định hoặc tham gia thẩm định các chương trình, dự án ứng dụng thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

Phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng hạ tầng ứng dụng thương mại điện tử phù hợp với chương trình kế hoạch tổng thể về thương mại điện tử của Bộ Thương mại theo sự phân công của UBND tỉnh.

Mặc dù vậy, trong những năm qua, Sở Thương mại - Du lịch tỉnh Sơn La cũng chưa tham mưu nhiều cho tỉnh về lĩnh vực thương mại điện tử. Năm 2005 thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Thương mại, Vụ Thương mại Điện tử thuộc Bộ Thương mại đã phối hợp với Sở Thương mại - Du lịch tỉnh Sơn La triển khai lớp tập huấn về thương mại điện tử cho các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên một số Sở, ban, ngành của tỉnh và lãnh đạo một số doanh nghiệp điển hình của tỉnh tại Văn phòng Sở Thương mại - Du lịch Sơn La.

3. Tình hình ứng dụng thương mại điện tử
Hiện tại toàn tỉnh mới xây dựng được 2 trang Web hoàn thiện và đang hoạt động: một là trang web Thương mại - Du lịch tỉnh Sơn La được xây dựng từ năm 2004, do Sở Thương mại - Du lịch tỉnh Sơn La quản lý, trang Web này cung cấp các thông tin về thương mại du lịch của tỉnh, trong đó có giới thiệu các địa chỉ, lĩnh vực hoạt động của hơn 50 doanh nghiệp điển hình trên địa bàn tỉnh, đến thời điểm này đã có 84.919 lượt người truy cập. Thứ hai là trang Web của Báo Sơn La chủ yếu cung cấp các thông tin chung trong tỉnh, trang Web này cũng có một vài doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phần tham gia giới thiệu, quảng cáo lĩnh vực hoạt động của mình. Còn trang Web của UBND tỉnh Sơn La đang trong quá trình xây dựng, chưa đi vào hoạt động.

Các doanh nghiệp của tỉnh Sơn La chủ yếu sử dụng các công nghệ như máy fax, điện thoại trong giao dịch, buôn bán. Việc ứng dụng giao dịch buôn bán trên Internet còn rất hạn chế, 100% doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La chưa xây dựng được trang Web riêng. Các doanh nghiệp của tỉnh Sơn La tham gia ứng dụng thương mại điện tử thông qua các trang Web của các cơ quan quản lý nhà nước của Sơn La, Trung ương và các trang Web của các doanh nghiệp trong nước và việc tham gia này chủ yếu là các doanh nghiệp kinh doanh thương mại, dịch vụ. Các doanh nghiệp sản xuất chưa chú trọng đến việc tiếp thị, quảng bá sản phẩm của mình trên mạng lnternet. với các doanh nghiệp kinh doanh thương mại thì mặt hàng chủ yếu vẫn là thiết bị, điện tử viễn thông và hàng tiêu dùng. Về lĩnh vực dịch vụ thì chủ yếu vẫn là các công ty du lịch tham gia ứng dụng thương mại điện tử. Phần lớn các doanh nghiệp chỉ dừng lại ở mức giới thiệu những thông tin chung nhất về công ty và sản phẩm, dịch vụ với giao diện đơn giản và các tính năng kỹ thuật còn rất sơ sài.

Như vậy doanh nghiệp Sơn La vẫn chưa nhìn nhận đúng mức về vai trò của trang Web như một kênh giao tiếp và tương tác thường xuyên với khách hàng, do đó chưa có sự đầu tư đúng mức về nguồn nhân lực cũng như thời gian để xây dựng duy trì, khai thác Website một cách có hiện quả.

Về phía người tiêu dùng: Người tiêu dùng (kể cả các cơ quan quản lý nhà nước) vẫn có thói quen mua sắm theo kiểu truyền thống, chưa có thói quen mua sắm qua mạng, giao dịch vẫn trên giấy tờ, hợp đồng phải có văn bản gốc, mua hàng phải trông thấy, sờ vào hàng hóa nếm thử, mặc thử, đi thử, trả tiền mặt, đếm tiền mặt...

4. Đánh giá chung về hoạt động thương mại điện tử tại Sơn La
4.1. Mặt mạnh
Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, viễn thông xây dựng Website của một số sở, ban ngành, doanh nghiệp bước đầu được hình thành nhằm phục vụ cho hoạt động Thương mại điện tử trong những năm tới.
Các dịch vụ viễn thông nhất là dịch vụ Iternet phát triên nhanh.

Các doanh nghiệp bước đầu đã tham gia vào trao đổi thông tin qua hệ thống thư điện tử.

4.2. Mặt yếu kém
Các Sở, ban ngành của tỉnh chưa quan tâm nhiều đến việc đầu tư cơ sở hạ tầng cho công nghệ thông tin viễn thông. Nguồn nhân lực tham gia phát triển thương mại điện tử còn thiếu và yếu.

Phần lớn doanh nghiệp Sơn La tham gia vào cácWwebsite mới chỉ xem Website là kênh tiếp thị bổ sung để quảng bá hình ảnh công ty và giới thiệu sản phẩm, dịch vụ, do đó doanh nghiệp chưa đầu tư khai thác hết những lợi ích thương mại điện tử có thế mang lại cho doanh nghiệp. Thậm chí việc đầy tư marketing Website để đối tượng khách hàng biết đến cũng chưa được doanh nghiệp quan tân thực hiện hiệu quả, bằng chứng là có nhiều site (trang Web của doanh nghiệp đặt nhờ trên các trang Web khác) có số lượng người truy cập rất khiêm tốn sau khi khai trương nhiều năm.

Nhận thức về thương mại điện tử của người dân còn hạn chế.

5. Nguyên nhân của sự yêu kém
Trên thực tế, sau gần 10 năm hoà mạng lnternet, trình độ ứng dụng và phát triển thương mại điện tử ở Sơn La còn thấp là do các nguyên nhân chủ yêu sau đây:

Một là, cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin và viễn thông còn yếu kém: Số lượng máy điện thoại và thuê bao Internet tính trên đầu người còn thấp, thuê bao điện thoại cố định năm 2006 đạt 4,22 thuê bao/100 dân, thuê bao Internet đạt 0,13 thuê bao/100 dân, chất lượng và tốc độ đường truyền còn chậm, chi phí liên quan còn cao, an toàn bảo mật chưa đáp ứng được yêu cầu.

Hai là, nguồn nhân lực còn rất mỏng về số lượng thiếu kinh nghiệm và hiểu biết về thương mại điện tử; đa số cán bộ và phần lớn người dân còn chưa có thói quen làm việc trên máy vi tính, cũng như quản lý và kinh doanh trên mạng máy tính và các thiết bị thông tin khác.

Ba là, hệ thống thanh toán điện tử chưa được hình thành đầy đủ và phổ cập rộng rãi. Thêm vào đó, thẻ tín dụng và thanh toán không dùng tiền mặt chưa trở thành thói quen của đa số doanh nghiệp và dân chúng. Thương mại điện tử chỉ thực sự hoạt động hiệu quả khi có một hệ thông thanh toán tài chính ở mức độ phát triển cao. Trong khi các dịch vụ ngân hàng hiện đại như mua bán qua thẻ đã phổ biến ở các thành phố lớn của Việc Nam thì đối với Sơn La các dịch vụ này hoặc chưa có hoặc mới bắt đầu được áp dụng thí điểm trong phạm vi hẹp (giữa năm 2006, ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thông tỉnh Sơn La mới đưa vào sử dụng thử nghiệm 2 máy rút tiền tự động ATM).
Bốn là, các nhân tố khác như hạn chế về trình độ ngoại ngữ trong quảng đại quần chúng nhân dân và lề lối làm việc, cũng như cách mua bán hàng hoá nói riêng, vẫn còn theo tập quán cũ, nghĩa là khác biệt một cách căn bản so với khái niệm thương mại điện tử.

Năm là, cơ cấu đầu tư cho thương mại điện tử còn chưa hợp lý, nhiều doanh nghiệp đầu tư không ít tiền cho công nghệ thông tin nhưng phân lớn là đầu tư cho trang thiết bị nên hiệu quả thấp, thậm chí dẫn đến một nhìn nhận sai lầm là công nghệ thông tin tiêu tốn quá nhiêu tiền của doanh nghiệp mà hiệu quả đem lại không cao. Về khách quan có thể thấy nổi lên một lý do quan trọng nhất là vấn đề nhận thức về thương mại điện tử của lãnh đạo doanh nghiệp còn quá thấp. Đối với những doanh nghiệp đã có một số ứng dụng đơn giản như kết nối Internet, sử dụng email thì mặc dù biết có biết về lợi ích của thương mại điện tử, nhưng các lợi ích này phù hợp như thế nào đến thực tiễn hoạt động của từng doanh nghiệp thì chưa được các doanh nghiệp hiểu sâu sắc, không nắm được làm thế nào thương mại điện tử giúp doanh ghiệp có thêm khách hàng, hoặc giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí như thế nào.

Sáu là, về các văn bản của Trung ương ban hành: Nghị định số 55/2001/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2001 về “Quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet", "Quy chế quản lý và cấp phép cung cấp thông tin thiết lập trang thông tin điện tử trên Internet”, và “Quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet" ban hành kèm Quyến định số 92/2003/QĐ-BBCVT ngày 26 tháng 5 năm 2003 của Bộ bưu chính - Viễn thông, Nghị định số 55 ban hành kèm theo Quyết định số 27/2002/QĐ-BVHTT ngày 10 tháng 10 năm 2002 đưa ra những đòi hỏi không cần thiết, phi thực tế nhất là đối với các doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn khi xin cấp phép thiết lập Website thì phải có "Văn bản chấp thuận của cơ quan chủ quản", “Văn bản đê nghị của cơ quan chủ quản” hoặc những quy định như “Có người đủ thẩm quyền chịu trách nhiệm về nội dung thông tin, có nghiệp vụ quản lý thông tin, có đủ phương tiện kỹ thuật phục vụ cho việc cung cấp thông tin, có địa chỉ miền trên Internet hợp lệ". Việc chỉ cấp phép cho các địa chỉ tên miền có đuôi .vn cũng hạn chế tính phổ biến, đặc biệt đối với các doanh nghiệp có nhu cầu hướng giao dịch thương mại ra thị trường quốc tế.

Một nguyên nhân quan trọng nữa là vấn đề bảo đảm an toàn và an ninh thông tin. Do vấn đề bảo mật thông tin xác thực chưa được áp dụng trong thương mại điện tử ở Việt Nam một cách đầy đủ, nên cùng với việc trao đổi thông tin qua mạng, các chủ thể vẫn áp dụng các biện pháp truyền thống để thực hiện việc trao đổi hàng hoá và dịch vụ.

II. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TỪ 2007 - 2010
1. Dự báo những ảnh hưởng đến phát triển thương mại điện tử tỉnh Sơn La giai đoạn 2007 - 2010

1.1. Cơ hội, thuận lợi
Trong nước:
a) Khung chính sách, pháp lý cho thương mại điện tử đã hình thành.

Một số văn bản chính sách đã được ban hành trong năm 2005, 2006. Trong đó chính sách quan trọng nhất, liên quan đến thương mại điện tử là Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2006 - 2010 của Chính phủ; Chiến lược phát triển công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam đến năm 2010.

Quốc hội đã ban hành nhiều văn bản pháp luật có liên quan như Luật Giao dịch điện tử, Luật Thương mại sửa đổi và mới đây Nghị định về Thương mại Điện tử được Chính phủ ban hành cũng đã đánh dấu bước tiến lớn trong việc tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý để các doanh nghiệp yên tâm tiến hành giao dịch thương mại điện tử, khuyến khích thương mại điện tử phát triển, bảo vệ quyền và lợi ích của các bên tham gia đồng thời cũng là căn cứ pháp lý để xét xử khi có tranh chấp liên quan đến hoạt động thương mại điện tử. Một loạt các văn bản pháp lý khác như Nghị định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực ngân hàng tài chính, Nghị định về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký sổ... cũng đang được xây dựng. 
b) Năm 2006, các hoạt động thương mại điện tử coi là bắt đầu khởi sắc. Bộ Thương mại đã lập hệ thống phát triển thương mại điện tử, xây dựng 3 sàn giao dịch thương mại điện tử tại Hà Nội, Biên Hoà (Đồng Nai) và Đà Nẵng với nhiều công cụ phục vụ giao dịch, hoạch định kế hoạch kinh doanh dài hạn, giải pháp thanh toán bảo mật chứng thực và chữ ký số. Các sàn điện tử này được kết nối với các sàn đấu giá quốc tế và xây dựng cơ sở dữ liệu nhằm tăng cường thông tin vê kinh doanh.

Bộ Thương mại cũng đã mở Cổng Thương mại điện tử Quốc gia, tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều hoạt động thương mại điện tử liên quan với chính sách ưu đãi từ năm 2005 đến hết năm 2007 cho những doanh nghiệp tham gia trong giai đoạn này. Số doanh nghiệp tham gia thương mại điện tử qua Cổng này tăng từ 300 doanh nghiệp năm 2005 lên 800 doanh nghiệp trong 6 tháng đầu năm 2006.

c) Các cơ quan chức năng của Nha nước cũng đang đẩy mạnh tiến trình xây dựng Chính phủ điện tử.
d) Hoạt động đào tạo về thương mại điện tử được xác lập ở mức đại học chính quy. Trong giai đoạn 2006 - 2010, Nhà nước mở rộng đào tạo chính quy hệ đại học, cao đẳng và tại các trường dạy nghề để chuẩn bị nguồn nhân lực cho các thương mại điện tử.

Trong tỉnh:

Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XII đã định hưởng phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Sơn La giai đoạn 2006 - 2010, trong đó có định hướng phát triển về cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin là: “Phát triển nhanh hiện đại hoá dịch vụ bưu chính, viễn thông, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại trong hệ thống lãnh đạo, quản lý, điều hành của hệ thống chính trị, trong các hoạt động kinh tế, dịch vụ ngân hành, thương mại, tư vấn phục vụ đời sống… Đến năm 2010, tất cả các huyện, thị xã trong tỉnh được kết nối bằng cáp quang băng thông rộng và vi ba số; 30% số thuê bao có khả năng truy cập viễn thông và Internet băng thông rộng; phủ sóng điện thoại, mật độ điện thoại đạt 10 máy/100 dân”. Sở Bưu chính, Viễn thông Sơn La cũng đang triển khai xây dựng Quy hoạch phát triển của ngành đến năm 2015.

1.2. Khó khăn, thách thức
Những thách thức chủ yếu ảnh hưởng tới sự phát triển thương mại điện tử ở Sơn La giai đoạn 2007 - 2010:
1.2.1. Nguồn nhân lực cho thương mại điện tử còn thiếu
Sơn La đang đứng trước không ít khó khăn để phát triển thương mại điện tử, nguồn nhân lực cho thương mại điện tử hiện vừa thiếu vừa yêu, phần lớn doanh nghiệp chỉ nghe nói về thương mại điện tử chứ chưa tham gia nhiều, tuyệt đại đa số người dân và cả cơ quan nhà nước chưa biết tới khái niệm giao dịch điện tử. Như vậy, tỉnh chưa có được nguồn nhân lực đáp ứng các yêu cầu về ứng dụng chuyển giao và phát triển công nghệ, cũng như kỹ năng kinh doanh và giải quyết tranh chấp về thương mại điện tử. Hơn nữa môi trường pháp lý và chính sách về thương mại điện tử hiện cũng chưa hoàn thiện. Đó là chưa nói đến thực trạng chất lượng của hạ tầng viễn thông, đặc biệt là Internet - công cụ hỗ trợ trực tiếp cho thương mại điện tử còn kém. 

1.2.2. Môi trường chính sách chưa hoàn thiện
Môi trường chính sách chưa hoàn thiện, còn nhiều bất cập và hầu như chưa tồn tại để xúc tiến phát triển thương mại điện tử, việc phải có một chính sách rõ ràng cho hoạt động thương mại điện tử là cấp bách. Vấn đề an toàn an ninh thông tin, hạ tầng công nghệ, văn hoá, chính sách về cạnh tranh cần phải hình thành một loại các nguyên tắc chung như: xây dựng hệ thống các nguyên tắc chỉ đạo và quan điểm về thiết lập hạ tầng cơ sở công nghệ, pháp lý, kinh tế, xã hội...; xây dựng một chương trình tổng thể về thương mại điện tử để từng bước hiện đại một cách có hệ thống.

1.2.3. Hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) còn yếu
Thách thức lớn nhất đặt ra với viễn thông cũng như các ngành dịch vụ nói chung, cụ thể là hệ thống đường truyền chưa đồng bộ, khó thanh toán qua mạng, an ninh mạng và bảo mật thông tin còn yếu và hệ thống trao đổi dữ liệu điện tử (EDI) cũng chưa hoàn thiện, chưa kể đến vấn đề nhận thức về thương mại điện tử của doanh nghiệp và người dân còn chưa đầy đủ trong khi đó được coi là chiếc "đòn bẩy" của thương mại điện tử.

Vấn đề an ninh, tội phạm liên quan đến thương mại điên tử cũng là một vấn đề đáng chú ý trong thời gian qua. Sự phát triển của công nghệ cũng kéo theo nhiều hành động lợi dụng công nghệ để phạm tội. Bên cạnh đó, tình trạng đột nhập tài khoản trộm thông tin thẻ thanh toán cũng đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến các hoạt động thương mại điện tử lành mạnh.

1.2.4. Các thách thức khác
Quản lý nhà nước về thương mại điện tử của tỉnh còn non yếu, bối cảnh kinh tế - xã hội chưa thuận lợi.
Chính phủ điện tử chưa cung cấp các dịch vụ công thiết yếu cho thương mại điện tử: hải quan điện tử, thuế điện tử, cấp phép xuất nhập khẩu điện tử, đăng ký đầu tư điện tử v.v...

Tâm lý, tập quán mua bán: mua bán trực tiếp thông qua thương mại truyền thống.

2. Quan điểm phát triển thương mại điện tử tỉnh Sơn La
2.1. Phát triển thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh tạo điều kiện đẩy mạnh hoạt động thương mại dịch vụ, nâng cao năng lực, sức cạnh tranh của các doanh nghiệp Sơn La trên thị trường trong nước và quốc tế trong bối cảnh Việt Nam đang đã gia nhập tổ chức Thương mại thế giới (WTO).

2.2. UBND tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách tạo điều kiện thuận lợi trong việc cung cấp các dịch vụ hỗ trợ hoạt động thương mại điện tử cho các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế sử dụng các công nghệ tiến để ứng dụng thương mại điện trong hoạt động sản xuất kinh doanh mang lại hiệu quả kinh tế.

2.3. Triển khai các hoạt động thương mại điện tử phải tuân thủ các quy định của pháp luật. Thường xuyên chịu sự giám sát thanh tra, kiểm tra của các cơ quan quản lý nhà nước trong hoạt động thương mại điện tử.
3. Mục tiêu
Đến năm 2010, phát triển thương mại điện tử của tỉnh phấn đấu đạt các mục tiêu chủ yếu sau:

3.1. Khoảng 30% doanh nghiệp có quy mô lớn tiến hành giao dịch thương mại điện tử loại hình B2B “doanh nghiệp với doanh nghiệp”, 50% doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ biết tới tiện ích của thương mại điện tử và tiến hành giao dịch thương mại điện tử loại hình B2C “doanh nghiệp với người tiêu dùng" hoặc B2B; 15% hộ gia đình tiến hành giao dịch thương mại điện tử loại hình B2C hoặc C2C người tiêu dùng với người tiêu dùng” Khoảng 40% doanh nghiệp lập trang Web riêng chuyên sâu về thương mại điện tử như cửa hàng ảo .

3.2. Nâng mật độ thuê bao Internet lên 4 thuê bao/100 dân, mật độ điện thoại đạt 10 thuê bao/100 dân.

3.3. Xây dựng được ít nhất 1 sàn giao dịch thương mại điện tử của tỉnh để hỗ trợ các doanh nghiệp giao thương, tìm kiếm đối tác, bao gồm đủ các công cụ cho phép các doanh nghiệp thực hiện hoạt động thương mại điện tử. Mỗi doanh nghiệp tham gia được tạo một gian hàng ảo riêng.
4. Các chương trình triển khai
	STT
	Tên chương trình
	Mục tiêu
	Đối tượng tham gia
	Kinh phí dự kiến
	Thời gian thực hiện

	I
	Xây dựng kế hoạch đào tạo, phổ biến về thương mại điện tử cho cán bộ quản lý nhà nước và nhà quản lý doanh nghiệp tại tỉnh Sơn La

	1
	Hướng dẫn kỹ năng ứng dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp
	Cung cấp cho học viên những kiến thức và kỹ năng, đặc biệt là kỹ năng  thực hành trên máy tính kết nối Internet về nghiệp vụ Thương mại điện tử như: Kỹ thuật tìm kiếm khách hàng, ký kết hợp đồng mua bán hàng hoá qua Internet Hướng dẫn DN sử dụng các sàn giao dịch TMĐT; Quy trình giao hàng, thanh toán. . . 
	Cán bộ quản lý nhà nước và nhà quản lý doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La
	100 triệu đồng
	2007

	2
	 Phối hợp với Vụ Thương mại điện tử hướng dẫn các doanh nghiệp tham gia vào cổng thương mại điện tử quốc gia (ECVN) của Bộ Thương mại.
	- Giới thiệu cổng Thương mại điện tử ECVN.
- Lợi ích của doanh nghiệp khi tham gia ECVN.
- Hướng dẫn thực hành đăng ký và sử dụng các dịch vụ, tiện ích trên ECVN.
	Các doanh nghiệp trong tỉnh
	180 triệu đồng
	2007

	3
	Tổ chức đoàn khảo sát của doanh nghiệp Sơn La học tập kinh nghiệm triển khai thương mại điện tử tại các địa phương khác hoặc nước ngoài (03 đoàn)
	Giúp cán bộ quản lý nhà nước về thương mại và các doanh nghiệp học hỏi kinh nghiệm của các tỉnh đã triển khai các mô hình thương mại điện tử về áp dụng vào doanh nghiệp mình.
	Cán bộ quản lý nhà nước và nhà quản lý doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La
	150 triệu đồng
	2007

	II
	Xây dựng chương trình các Hội thảo (03 Hội thảo)

	1
	Hội thảo về quy trình xây dựng kế hoạch tham gia thương mại điện tử cho doanh nghiệp, giải pháp thương mại điện tử cho doanh nghiệp
	Nhằm trao đổi những kinh nghiệm về xây dựng kế hoạch tham gia thương mại điện tử giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp, từ đó đưa ra các giải pháp về thương mại điện tử cho doanh nghiệp mình.
	Lãnh đạo tỉnh, cán bộ quản lý nhà nước và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La
	170 triệu đồng cho 3 hội thảo
	2008

	2
	Hội thảo Thương mại điện tử và doanh nghiệp
	Phản hồi những vấn đề về hoạt động TMĐT từ phía các doanh nghiệp
	Nt
	
	2008

	3
	Hội thảo về vai trò của Ngân hàng trong vấn đề thanh toán của TMĐT.
	Tháo gỡ những vướng mắc trong thanh toán qua ngân hàng.
	Nt
	
	2008

	III
	Chương trình kiểm tra, theo dõi và tập hợp các hành vi điển hình về vi phạm lợi ích người tiêu dùng, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và cạnh tranh không lành mạnh trong thương mại điện tử
	Tổng hợp kết quá kiểm tra tập hợp các hành vi liên quan đến lợi ích người tiêu dùng. quyền sở hữu trí tuệ cạnh tranh không lành mạnh trong TMĐT để rút kinh nghiệm và có giải pháp đề xuất với tỉnh, Bộ Thương mại.
	Đối tượng là các cán bộ, công chức tham gia quản lý thương mại địa phương.
	100 triệu đồng
	2009

	IV
	Chương trình đào tạo, tập huấn đội ngũ cán bộ thực thi bảo vệ người tiêu dùng. bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ chống cạnh tranh không lành mạnh trong TMĐT
	Triển khai rộng rãi việc kiểm tra việc thực thi pháp luật của các doanh nghiệp về các vấn đề liên quan đến lợi ích người tiêu dùng. quyền sở hữu trí tuệ, cạnh tranh không lành mạnh trong TMĐT.
	Lãnh đạo chuyên viên các Sở, ban ngành trong tỉnh
	170 triệu đồng
	2010


Tổng cộng kinh phí để thực hiện các chương trình nêu trên dự kiến là: 870.000.000 đồng (Tám trăm, bảy mươi triệu đồng).

5. Nguồn kinh phí
Kinh phi để thực hiện các chương trình trên sử dụng từ nguồn Ngân sách nhà nước.

6. Các chính sách và giải pháp chủ yếu

6.1. Đào tạo và tuyên truyền, phổ cập về thương mại điện tử.

Phát triển nguồn nhân lực một cách đồng bộ và cân đối trên cơ sở huy động sự đóng góp nguồn lực của toàn tỉnh. Trước hết, tập trung đào tạo nguồn nhân lực và sự hỗ trợ đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử giữa các doanh nghiệp lớn. Tỉnh cần có chính sách hỗ trợ trong giai đoạn đầu đối với các chương trình mục tiêu cụ thể;
Trong giai đoạn 2007 - 2010, tiến hành đào tạo cho cán bộ quản lý nhà nước làm công tác hoạch định chính sách và thực thi pháp luật về thương mại điện tử của tỉnh;

Phổ cập, tuyên truyền rộng rãi về thương mại điện tử trong nhân dân, trước hết cho cộng đồng doanh nghiệp, các cấp quản lý, các hiệp hội ngành hàng.
6.2. Hệ thống các chính sách

Ban hành đầy đủ các chính sách về các khía cạnh liên quan tới thương mại điện tử về giải quyết tranh chấp, bảo vệ người tiêu dùng, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, phòng chống tội phạm, các vấn đề về thuế nội địa và thuế hải quan. 
Rà soát, bổ sung, sửa đổi các chính sách liên quan nhằm bảo đảm toàn bộ hệ thống pháp luật được định hướng chung là hỗ trợ, tạo điều kiện cho thương mại điện tử phát triển.

6.3. Yêu cầu đối với các cơ quan quản lý nhà nước của tỉnh về cung cấp các dịch vụ hỗ trợ thương mại điện tử và thực hiện giao dịch điện tử trong mua sắm Chính phủ:

Đến năm 2010 các cơ quan quản lý nhà nước của tỉnh phải đưa hết các dịch vụ công lên mạng, trong đó ưu tiên các dịch vụ: thuế điện tử, hải quan điện tử, các thủ tục xuất nhập khẩu điện tử, thủ tục liên quan tới đầu tư và đăng ký kinh doanh điện tử, các loại giấy phép thương mại, dịch vụ chuyên ngành, thủ tục giải quyết tranh chấp.
Tiếp tục nâng cấp và xây dựng hệ thống mạng viễn thông, mạng Internet băng thông rộng để các doanh nghiệp có thể ứng dụng nhiều hơn các tiện ích của thương mại điện tử. Tuy nhiên, cần đặc biệt chú ý đến việc ứng dụng các công nghệ an toàn và bảo mật thông tin.

Tiếp tục đẩy nhanh việc triển khai và ứng dụng Chính phủ điện tử tại tỉnh Sơn La, đặc biệt là các dịch vụ đối với doanh nghiệp với cơ quan quản lý nhà nước (G2B), đảm bảo ít nhất 90% công việc xử lý thông tin được thực hiện bằng máy tính.

Sửa đổi các quy định về đấu thầu trong mua sắm của cơ quan quản lý nhà nước theo hướng các chủ đầu tư phải công bố mời thầu lên trang điện tử của cơ quan quản lý nhà nước về đấu thầu và các trang tin điện tử của các cơ quan khác. Các Sở, ban ngành, các cơ quan chính quyền địa thương trong tỉnh phải từng bước tiến hành giao kết hợp đồng mua sắm Chính phủ trên mạng.

6.4. Các doanh nghiệp là động 1ực chính thực hiện thương mại điện tử.

Để thương mại điện tử thực sự đi vào đời sống kinh tế - xã hội của tỉnh, cộng đồng doanh nghiệp của tỉnh cần phải đóng vai trò tích cực và tiên phong trong việc ứng dụng các phương tiện điện tử vào hoạt động kinh doanh của mình. Các doanh nghiệp trong tỉnh cần:

Chủ động chuẩn bị, nắm bắt được các kỹ thuật, công nghệ tiên tiến, điều chỉnh cơ cấu sản xuất, đầu tư thiết bị, phương thức kinh doanh nhằm nâng cao sức cạnh tranh của hàng hoá, nâng cao chất lượng dịch vụ, giảm giá thành để có thể cạnh tranh được với hàng hoá và dịch vụ, nhất là các dịch vụ bưu chính viễn thông, một khi ta hội nhập mở cửa với các nước trên thế giới, các doanh nghiệp của ta có đủ sức cạnh tranh trên sân nhà và vươn ra thị trường các nước trong khu vực. 

Chủ động nâng cao nhận thức về thường mại điện tử nói chung; nắm bắt được các chính sách của nhà nước về định hướng phát triển thương mại điện tử; nhận thức rõ ràng đâu là cơ hội và thách thức của việc ứng dụng thương mại điện tử.
Để nâng cao hiệu quả khi tham gia thương mại điện tử, cần cân nhắc trong những điều kiện cụ thể của mình, doanh nghiệp tham gia vào thương mại điện tử sẽ có lợi gì, sẽ bị thiệt gì, hiệu quả ra sao để có những bước thích hợp chẳng hạn không đầu tư để tham gia vào thương mại điện tử, đầu tư dần dần để tham gia từng phần vào thương mại điện tử, hoặc đầu tự lớn để tham gia ngay vào thương mại điện tư.

Các doanh nghiệp cần đầu tư thích đáng cho hệ thống hạ tầng thông tin và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác xúc tiến, giao dịch thương mại. Trái với suy nghĩ thông thường rằng đây là hình thức giao dịch của các doanh nghiệp lớn, thương mại điện tử là tiện ích giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể giao dịch và quảng bá thương hiệu với chi phí thấp và hiệu quả cao.

7. Tổ chức thực hiện

Sở Thương mại chủ trì, phối họp với Sở Bưu chính - Viễn thông và các Sở, ban ngành liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tại tỉnh Sơn La; Hàng năm, tổng hợp tình hình thực hiện, đề xuất các giải pháp cần thiết để thúc đẩy công việc, trình UBND tỉnh quyết định; Tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh kết quả vào năm kết thúc Kế hoạch tổng thể.
8. Những đề xuất, kiến nghị
Nhìn chung, ở nước ta hiện nay nói chung và tỉnh Sơn La nói riêng đã áp dụng thương mại điện tử, nhưng mới chỉ dừng lại ở một số công đoạn như trao đổi thông tin về hàng hoá, dịch vụ mua bán le... mà chưa thực hiện được đầy đủ các quy trình thương mại trong thương mại điện tử. Một loạt vấn đề về hạ tầng cơ sở liên quan đến thương mại điện tử như pháp lý, công nghệ trong đó có công nghệ bảo mật, an ninh an toàn, tiêu chuân hoá công nghệ và thương mại, thanh toán điện tử, bảo vệ người tiêu dùng... vẫn đang trong quá trình nghiên cứu đề xuất xây dựng, đòi hỏi phải có sự quan tâm và đầu tư lớn của Nhà nước và các ngành các cấp, cùng sự hợp tác của cả khu vực tư nhân, mới có thể nhanh chóng giải quyết được. UBND tỉnh Sơn La xin kiến nghị với Chính phủ, các Bộ ngành liên quan mọt số nội dung cơ bản sau:

Những dịch vụ cần ưu tiên điện tử hóa sớm là thuế, hải quan, thủ tục xuất nhập khẩu, đăng ký kinh doanh giải quyết trách chấp qua mạng… Để hoàn thành mục tiêu này, Nhà nước cần ban hành sớm các Luật làm nền tảng cho thương mại điện tử phát triển.

Những văn bản pháp quy như quy định về chữ ký số, chứng thực, hợp đồng điện tử, an toàn và bảo mật . . .phải được ban hành chậm nhất là vào cuối năm 2007. Từ 2008 - 2010, Nhà nước cần tiếp tục xây dựng và ban hành khung pháp lý liên quan đến thương mại điện tử như bảo vệ người tiêu dùng, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, chống tội phạm trên mạng.
Chính phủ, các Bộ, ngành liên quan cẫn hỗ trợ một số doanh nghiệp của tỉnh thử nghiệm áp dụng thương mại điện tử trong quan hệ quốc tế.
Trên đây là kế hoạch phát triển Thương mại điện tử giai đoạn 2007 - 2010 của UBND tỉnh Sơn La./.
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